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CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT KI ỂM THỬ PHẦN MỀ M 

Chương đầu tiên của báo cáo tập trung vào vi ệc nghi ên cứu và phân tích các 

khái ni ệ m cơ bản của ki ể m t hử phần mề m. Nó cung cấp một cái nhì n t ổng quan về 

cách phân l oại kiể m thử phần mề m, trình bày các quy trình kiể m thử, mức độ khác 

nhau và các kỹ t huật áp dụng trong lĩnh vực kiể m t hử phần mề m.  

1. 1. Khái ni ệ m 

Một số nhà nghi ên cứu đã đưa ra các đị nh nghĩ a khác nhau về ki ểm t hử phần 

mề m như sau: 

Theo Dij kstra: Ki ể m thử có t hể chỉ ra những lỗi đang t ồn tại nhưng không t hể 

chứng mi nh sự vắng mặt của những l ỗi chưa được phát hiện.  

Theo Bei zer: 

Đị nh l uật 1: Mọi phương pháp kiể m t hử chỉ có t hể l oại bỏ một phần các l ỗi.  

Đị nh l uật 2: Phần mề m càng phức tạp t hì càng vượt quá khả năng kiểm soát của 

con người. 

Theo I EEE: Ki ể m t hử là quá trình chạy hệ t hống hoặc một thành phần dưới các 

đi ều kiện cụ t hể, theo dõi và ghi nhận kết quả, và đánh giá những kết quả đó để xác 

đị nh chất l ượng của hệ t hống hay t hành phần.  

Theo Myer: Ki ể m t hử là quá trình chạy chương trì nh với mục tiêu phát hi ện l ỗi. 

Nói một cách ngắn gọn, kiể m t hử phần mềm l à quá trình được thực hi ện để 

cung cấp t hông tin về chất l ượng sản phẩ m hoặc dịch vụ cho các bên liên quan. Đơn 

gi ản hơn, nó là quá trình tì m ki ế m sự cố hoặc xác nhận sự chí nh xác của hoạt động 

phần mề m.  

1. 2. Mục tiêu của ki ểm t hử phần mề m.  

 Phát hi ện các l ỗi do lập trình viên gây ra trong quá trình viết code.  

 Tăng cường sự t ự tin và cung cấp bằng chứng về chất l ượng sản phẩm.  

 Ngăn chặn sự xuất hiện của các l ỗi. 

 Đả m bảo sản phẩ m phần mề m phù hợp với các yêu cầu ki nh doanh và đáp 

ứng nhu cầu của người dùng.  

1. 3. Vai trò 

Vai trò của kiể m t hử phần mề m đóng góp trọng yếu trong việc cải thiện chất 

l ượng và độ tin cậy của phần mề m trong suốt quá trình phát triển. Quá trì nh ki ể m t hử 
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bao gồm các bước “phát hi ện l ỗi, xác đị nh l ỗi, loại bỏ l ỗi ” gi úp cải tiến đáng kể chất 

l ượng của sản phẩ m phần mề m. Vi ệc xác đị nh được mức độ hoàn thi ện của sản phẩ m 

trước khi nó được triển khai sử dụng gi úp giả m t hiểu t ối đa các rủi ro có t hể xảy ra 

trong giai đoạn phát triển phần mề m.  

 

Hì nh 1-1: Vòng đời của quá trì nh kiểm t hử.  

1. 4. Nguyên tắc ki ể m thử phần mề m 

- Nguyên tắc 1: Ki ể m t hử tiết l ộ sự t ồn tại của lỗi.  

- Ki ể m t hử có khả năng chỉ ra các l ỗi trong sản phẩ m, nhưng không thể xác 

nhận rằng sản phẩ m không còn chứa l ỗi nào khác.  

- Dù sản phẩ m đã được kiể m t hử kỹ l ưỡng đến mức nào đi nữa, vẫn có khả 

năng t ồn tại lỗi. 

- Vì vậy, việc xây dựng các trường hợp kiểm t hử sao cho khá m phá được 

nhi ều l ỗi nhất có t hể là rất quan trọng.  

- Nguyên tắc 2: Ki ể m t hử t oàn bộ là không t hể.  

- Nếu sản phẩ m quá đơn gi ản hoặc không có nhi ều giá trị đầu vào, vi ệc ki ể m 

thử đủ để chứng mi nh tính ổn đị nh của sản phẩ m có t hể t hực hi ện được. Tuy 

nhi ên, với hầu hết các sản phẩ m phần mề m hiện nay, đặc biệt là những sản 

phẩ m phức tạp, việc kiểm t hử trở nên khó khăn và t hường không thể t hực 

hi ện t oàn bộ. Sản phẩm phần mề m t hường phát triển trên nhi ều nền t ảng và 

công nghệ, với khả năng l ưu trữ và kết nối dữ liệu l ớn, là m cho việc kiể m t hử 

toàn bộ gần như là không khả t hi. Mặc dù việc ki ể m t hử với tất cả các kết 
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hợp đầu vào và đầu ra, cùng với tất cả các kịch bản là không khả t hi, nhưng 

nếu tập trung vào một số trường hợp quan trọng và ưu tiên có nguy cơ lỗi cao 

hơn, ta có t hể đạt được kết quả t ốt hơn.  

- Nguyên tắc 3: Ki ể m t hử càng sớm càng t ốt. 

- Nguyên tắc này khuyến khí ch việc bắt đầu thử nghi ệ m phần mề m từ gi ai 

đoạn đầu của quá trì nh phát triển.  

- Thực hi ện các hoạt động kiể m t hử phần mềm t ừ giai đoạn sớm sẽ phát hi ện 

lỗi một cách nhanh chóng.  

- Đi ều này cho phép chuyển giao phần mề m đúng t hời gi an và chất l ượng t heo 

yêu cầu.  

- Hơn nữa, nó còn gi úp gi ả m chi phí sửa l ỗi. 

- Nguyên tắc 4: Lỗi thường được phân bố tập trung.  

- Thông t hường, phần lớn các l ỗi tập trung vào các modul e hoặc t hành phần 

chức năng chí nh của hệ t hống. Đi ều này t ương ứng với nguyên lý Paret o, 

trong đó 80 % số l ượng lỗi được tì m t hấy trong 20 % tí nh năng của hệ t hống. 

Bằng cách nhận biết và xác đị nh được đi ể m này, bạn có t hể tập trung nỗ l ực 

vào việc tì m ki ế m l ỗi trong khu vực đã xác định. Phương pháp này được coi 

là một trong những cách hi ệu quả nhất để t hực hiện kiể m t hử hiệu quả.  

- Nguyên tắc 5: Nghị ch lý t huốc trừ sâu.  

- Nghị ch l ý t huốc trừ sâu trong kiể m t hử phần mề m chỉ ra rằng, vi ệc áp dụng 

lặp đi lặp lại cùng một  bộ test cases sẽ dần giả m khả năng phát hiện lỗi mới 

trong hệ t hống. Đi ều này xảy ra bởi vì khi phần mề m được cập nhật và cải 

thiện, các l ỗi ban đầu có t hể đã được sửa, trong khi đó các trường hợp ki ể m 

thử cũ có t hể không còn hiệu quả. Do đó, khi có sự t hay đổi hoặc cập nhật 

lỗi, hoặc khi tí nh năng mới được t hê m vào, việc thực hiện kiể m t hử hồi qui 

trở nên t hi ết yếu để đả m bảo rằng những t hay đổi đó không tạo ra l ỗi mới 

hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến các phần khác của phần mề m.  

- Nguyên tắc 6: Ki ể m t hử phụ t huộc vào ngữ cảnh.  

- Nguyên tắc " Ki ể m t hử phụ t huộc vào ngữ cảnh" nhấn mạnh rằng vi ệc áp 

dụng một phương pháp ki ể m t hử gi ống nhau cho các l oại ứng dụng khác 

nhau là không phù hợp. Ví dụ, sử dụng cùng một chi ến l ược kiể m t hử cho cả 
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ứng dụng web và ứng dụng di động là không thích hợp do bản chất và yêu 

cầu của mỗi nền tảng là khác nhau. Do đó, cần phải phát triển các chiến l ược 

ki ể m t hử đặc t hù phù hợp với t ừng l oại ứng dụng cụ t hể.  

- Nguyên tắc 7: Quan niệ m nhầ m lẫn về “hết l ỗi”. 

- Không phát hi ện l ỗi trên sản phẩ m không có nghĩ a là sản phẩ m đã hoàn 

toàn chuẩn bị để ra t hị trường.  

Không phát hi ện l ỗi cũng có t hể là kết quả của việc bộ test case chỉ được t hi ết 

kế để ki ể m tra các tính năng hoạt động đúng t heo yêu cầu, chứ không phải để phát hi ện 

lỗi mới. 

1. 5. Phân l oại kiể m t hử phần mề m 

 Phân l oại kiể m t hử phần mề m bao gồm hai phương pháp chí nh: kiể m t hử tĩ nh 

và kiể m t hử động.  

1. 5. 1. Ki ể m t hử tĩ nh 

Ki ể m t hử tĩnh là một phương pháp kiể m t hử phần mề m mà không đòi hỏi t hực 

thi chương trình. Đi ều này đối lập hoàn t oàn với ki ể m t hử động. Trong ki ể m t hử tĩ nh, 

hoạt động chí nh là ki ểm tra tí nh đúng đắn của mã nguồn, thuật t oán hoặc tài liệu mà 

không cần chạy chương trình. Thường t hì kiểm t hử tĩnh được t hực hi ện bởi lập trì nh 

vi ên trong quá trình phát triển phần mề m. Một ưu điể m của kiể m t hử tĩ nh là vi ệc phát 

hi ện l ỗi sớm gi úp giảm t hi ểu chi phí sửa chữa so với việc l ỗi được phát hi ện ở gi ai 

đoạn sau.  

1. 5. 2. Ki ể m t hử động 

Ki ể m t hử động liên quan đến việc t hực t hi chương trì nh để phát hi ện l ỗi và các 

vấn đề liên quan đến hiệu suất của hệ t hống. Tr ong quá trình kiể m thử động, chương 

trình được chạy với các dữ liệu đầu vào để kiểm tra xe m nó hoạt động đúng đắn hay 

không. Tuy nhi ên, do không t hể t hử nghi ệ m tất cả các trường hợp có thể xảy ra, nên ta 

thường chọn một tập hợp con của dữ liệu đầu vào để t hực t hi. Quá trình này tạo ra các 

ca ki ể m t hử để đả m bảo rằng chương trì nh hoạt động như mong đợi trong các đi ều 

ki ện khác nhau.  

Tr ong kiể m t hử động, có hai kỹ t huật chí nh là kiể m t hử hộp trắng (hay ki ể m t hử 

cấu trúc) và ki ể m t hử hộp đen (hay kiể m t hử chức năng).  
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Ki ể m t hử hộp trắng: Đây là kỹ t huật kiể m thử dựa vào cấu trúc nội bộ của 

chương trình, như t huật t oán và cấu trúc mã nguồn, nhằ m đả m bảo rằng tất cả các 

dòng lệnh và điều kiện trong mã nguồn được thực t hi ít nhất một lần. Người ki ể m t hử 

sẽ trực tiếp tiếp cận và phân tích mã nguồn để tạo ra các ca ki ể m t hử. Các kỹ t huật phổ 

bi ến của kiể m t hử hộp trắng bao gồm bao phủ dòng lệnh, bao phủ nhánh và bao phủ 

đường dẫn. Tuy nhi ên, kỹ t huật này có nhược đi ể m l à không t hể đả m bảo rằng chương 

trình t uân t hủ đúng t heo các đặc tả, và khó phát hiện các l ỗi do dữ liệu hoặc các t hi ếu 

sót về đường dẫn. Một  số công cụ phổ biến được sử dụng cho kiể m thử hộp trắng bao 

gồ m Veracode, RCUNI T và Googl eTest. 

Ki ể m t hử hộp đen: Đây là kỹ t huật kiể m t hử dựa trên các đầu vào và đầu ra của 

chương trình mà không quan tâ m đến cấu trúc nội bộ của mã nguồn. Trong kỹ t huật 

này, người ki ể m t hử xác đị nh và tạo ra các nhó m gi á trị đầu vào để thực t hi các chức 

năng của chương trình. Các kỹ t huật chí nh của kiể m t hử hộp đen bao gồm phân tích 

gi á trị biên, phân vùng t ương đương và lập bảng quyết đị nh.  

1. 6. Quy trì nh ki ể m thử phần mề m 

 Quy trì nh kiể m t hử phần mề m không chỉ là một hoạt động đơn l ẻ mà l à 

một l oạt các gi ai đoạn được t hực hiện với sự phối hợp của nhi ều bên liên quan. Mục 

tiêu của quy trình này là là m rõ các công đoạn, bước kiể m t hử, người  chị u trách nhi ệ m 

và t hời đi ể m nào kiể m thử sẽ được t hực hiện trong t oàn bộ quá trình phát triển phần 

mề m.  

 Các giai đoạn trong quy trì nh kiể m t hử phần mề m có t hể khái quát như sau:  

 

Hì nh 1-2: Quy trì nh kiểm t hử phần mề m 

1. 6. 1. Phân tích yêu cầu 

 Tr ong quá trình phân tích yêu cầu, nhó m ki ể m thử t hường tiến hành nghi ên cứu 

tài liệu yêu cầu để hiểu rõ về phần mề m và đưa ra cái nhì n t ổng quan về dự án. Mục 


